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 Họ tên thí sinh :


Câu 1.( 2 điểm) Hãy xác định số hiệu nguyên tử, điện tích hạt nhân, tổng số các loại hạt trong nguyên tử của các nguyên tố có ký hiệu sau:
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Câu 2.( 2 điểm)  Viết cấu hình electron đầy đủ, từ đó  nêu tính chất nguyên tố của các nguyên tử  sau:

a. Nguyên tử A có tổng số e của phân lớp p là 6. 



b. Nguyên tử B có số hiệu nguyên tử là 5

c. Nguyên tử C có 3 lớp e , lớp  M có  8 electron. 


d. Nguyên tử D có phân  mức năng lượng cao nhất trong nguyên tử  là 4s1 .

Câu 3.( 1,5 điểm) Tính % số nguyên tử của mỗi đồng vị  của nguyên tố X có nguyên tử khối trung bình là 63,54 . Biết rằng đồng vị 1 có 29 proton và 34 notron trong hạt nhân; Đồng vị 2 hơn đồng vị 1 là 2 notron?

Câu 4.( 2,0 điểm) Nguyên tử của nguyên tố Natri có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. 

a. Viết kí hiệu nguyên tử Natri. 
b. Xác định vị trí của Natri(số thứ tự ô, chu kì, nhóm) trong bảng hệ thống tuần hoàn.

Câu 5.( 1,5 điểm)  Argon là một hỗn hợp gồm 3 đồng vị: 
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a/ Tính nguyên tử khối trung bình của Ar
b/ Tính thể tích của 20,1g Ar ở đkc
Câu 6.( 1 điểm) Nguyên tố X không phải là khí hiếm, nguyên tử có phân lớp electrron ngoài cùng là 4p. Nguyên tử của nguyên tố Y thuộc nhóm A có phân lớp electron ngoài cùng là 4s. Xác định cấu hình electron của X và Y. Biết tổng số electron của 2 phân lớp ngoài cùng của X và Y bằng 7.

Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

--------HẾT--------
ĐÁP ÁN KTTT LẦN 1– HKI – MÔN HÓA 10  - NĂM HỌC 2017-2018
Câu 1.( 2 điểm) Hãy xác định số hiệu nguyên tử, điện tích hạt nhân, tổng số các loại hạt trong nguyên tử của các nguyên tố có ký hiệu sau:
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Mổi nguyên tử 0,5 điểm

Câu 2.( 2 điểm)  Viết cấu hình electron đầy đủ. Từ đó  nêu tính chất nguyên tố của các nguyên tử  sau:

a. Nguyên tử A có tổng số e của phân lớp p là 6. 



b. Nguyên tử B có số hiệu nguyên tử là 5

c. Nguyên tử C có 3 lớp e , lớp  M có  8 electron. 


d. Nguyên tử D có phân  mức năng lượng cao nhất trong nguyên tử  là 4s1 .
Mỗi cầu hình + tính chất đúng 0,5 điểm.
Câu 3.( 1,5 điểm) Tính % số nguyên tử của mỗi đồng vị  của nguyên tố X có nguyên tử khối trung bình là 63,54 . Biết rằng đồng vị 1 có 29 proton và 34 notron trong hạt nhân; Đồng vị 2 hơn đồng vị 1 là 2 notron?
X1+x2 =100

A 1= 63

N2-N1 =2( A2-A1=2( A 2=65

63A 1+ 65 A2 =6354

( x1=73

X2=27

Câu 4.( 2,0 điểm) Câu 4.( 2,0 điểm) Nguyên tử của nguyên tố Natri có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. 
a. Viết kí hiệu nguyên tử Natri. 
b. Xác định vị trí của Natri(số thứ tự ô, chu kì, nhóm) trong bảng hệ thống tuần hoàn
2Z+ N=34

2Z=1,8333N

Z=11( R la Na

N=12 ( A =23

(KhNT 

Cấu hình e: 1s2 2s2 2p63s1 

( vị trí

Câu 5.( 1,5 điểm)  Argon là một hỗn hợp gồm 3 đồng vị: 
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a/ Tính nguyên tử khối trung bình của Ar
b/ Tính thể tích của 20,1g Ar ở đkc
Atb= 40

n=0,25

V= 0,56 lit

Câu 6.( 1 điểm) Nguyên tố X không phải là khí hiếm , nguyên tử có phân lớp electrron ngoài cùng là 4p. Nguyên tử của nguyên tố Y thuộc nhóm A có phân lớp electron ngoài cùng là 4s. Xác định cấu hình electron của X và Y. Biết tổng số electron của 2 phân lớp ngoài cùng của X và Y bằng 7.
X 1s2.......4s24pa ( 1< = a<=5)
Y 1s2... 4sb      ( 1< = b<=2)

a+ b =7
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